
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐƯỜNG AN 

 
Số:          /UBND-VP 
V/v rà soát, lập Danh mục  

người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu 

nhập hằng năm  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đường An, ngày        tháng 8 năm 2026 

 

 

                              Kính gửi: Thanh tra thành phố Hải Phòng. 

 

Thực hiện Công văn số 9923/VP-NC ngày 06/8/2026 của Văn phòng Ủy 

ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Danh mục người có nghĩa 

vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm; thực hiện Nghị định số 164/2026/NĐ-CP 

ngày 15/5/2026 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức 

vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Công văn số 2112/TTTPNV6 

ngày 31/7/2026 của Thanh tra thành phố, Ủy ban nhân dân xã Đường An đã tổ 

chức rà soát các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý và các vị trí việc làm thuộc 

diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm trên địa bàn xã. 

Qua rà soát, Ủy ban nhân dân xã Đường An lập Danh mục người có nghĩa 

vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm theo chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý 

và vị trí việc làm phụ trách (cụ thể tại Phụ lục kèm theo Công văn này). 

Danh mục được rà soát trên cơ sở cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và 

vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị thuộc xã; trong đó tập trung các chức danh 

thuộc Hội đồng nhân dân xã, Ủy ban nhân dân xã, Văn phòng HĐND và UBND 

xã, các phòng chuyên môn thuộc UBND xã và các chức danh khác thuộc diện 

phải kê khai theo quy định. 

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục trên địa bàn xã, 

UBND xã đã yêu cầu rà soát các chức danh lãnh đạo, quản lý và các vị trí có liên 

quan đến quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và 

giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; trường hợp thuộc diện 

phải kê khai thì thực hiện tổng hợp theo quy định. 

Ủy ban nhân dân xã Đường An gửi Danh mục người có nghĩa vụ kê khai 

tài sản, thu nhập hằng năm kèm theo để Thanh tra thành phố tổng hợp, rà soát và 

thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh thay đổi về chức vụ, chức 

danh thuộc Danh mục, UBND xã Đường An sẽ rà soát, lập Danh mục thay đổi và 

gửi Thanh tra thành phố trong thời hạn quy định. 

Ủy ban nhân dân xã Đường An kính gửi Thanh tra thành phố xem xét, tổng 

hợp./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc xã; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Duy Nhu 

 



PHỤ LỤC: DANH MỤC NGƯỜI CÓ NGHĨA VỤ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP HẰNG NĂM TẠI UBND XÃ ĐƯỜNG AN 

(Kèm theo Công văn số              /UBND-VP ngày 19 tháng 8 năm 2026 của UBND xã Đường An) 

         

STT Họ và tên 
Chức vụ, chức 

danh 
Cơ quan, đơn vị 

Cấp 

Phòng/Ban/Chi 

cục/Trung 

tâm…trực 

thuộc cơ quan, 

đơn vị  

Cấp 

Phòng/Ban 

thuộc Chi 

cục/Trung 

tâm…trực 

thuộc cơ 

quan, đơn 

vị (nếu có) 

Hệ số 

chức 

vụ 

Vị trí việc làm phụ 

trách(Thuộc một hoặc 

nhiều các nội dung công 

tác sau: Tổ chức cán 

bộ/Quản lý tài chính 

công, tài sản công, đầu 

tư công/ Trực tiếp tiếp 

xúc và giải quyết công 

việc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân 

Ghi 

chú 

1 Đỗ Văn Dần Phó CT HĐND xã 
Hội đồng nhân dân 

xã Đường An 
    0,5 

Tổ chức cán bộ; trực tiếp tiếp 

xúc và giải quyết công việc 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân. 

  

2 Đào Đức Vỹ Chủ tịch UBND xã 
Uỷ ban nhân dân 

xã Đường An 
    0,6 

Tổ chức cán bộ; quản lý tài 

chính công, tài sản công, đầu 

tư công; trực tiếp tiếp xúc và 

giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân. 

  

3 Nguyễn Ngọc Quân 
Phó Chủ tịch 

UBND xã 

Uỷ ban nhân dân 

xã Đường An 
    0,5 

Tổ chức cán bộ; quản lý tài 

chính công, tài sản công, đầu 

tư công; trực tiếp tiếp xúc và 

giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân. 

  



4 Vũ Duy Nhu 
Phó Chủ tịch 

UBND xã 

Uỷ ban nhân dân 

xã Đường An 
   0,5 

Tổ chức cán bộ; quản lý tài 

chính công, tài sản công, đầu 

tư công; trực tiếp tiếp xúc và 

giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân. 

  

5 Vũ Viết Chiến 
Chánh VP HĐND 

và UBND xã 

Uỷ ban nhân dân 

xã Đường An 

VP HĐND và 

UBND xã 
  0,25 

Tổ chức cán bộ; quản lý tài 

chính công, tài sản công, đầu 

tư công theo phạm vi được 

giao; trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân. 

  

6 Lương Vũ Hiệp 
Trưởng Phòng 

Kinh tế xã 

Uỷ ban nhân dân 

xã Đường An 

Phòng Kinh tế 

xã 
  0,25 

Quản lý tài chính công, tài 

sản công, đầu tư công; trực 

tiếp tiếp xúc và giải quyết 

công việc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân. 

  

7 Trần Trường Sơn 
Giám đốc TT PV 

HCC xã 

Uỷ ban nhân dân 

xã Đường An 
TT PV HCC xã   0,25 

Quản lý tài chính công, tài 

sản công, đầu tư công theo 

phạm vi được giao; trực tiếp 

tiếp xúc và giải quyết công 

việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân. 

  

8 Hoàng Văn Đắc 
Trưởng Phòng Văn 

hóa - Xã hội xã 

Uỷ ban nhân dân 

xã Đường An 

Phòng Văn hóa - 

Xã hội xã 
  0,25 

Tổ chức cán bộ; trực tiếp tiếp 

xúc và giải quyết công việc 

của cơ quan, tổ chức, đơn vị, 

cá nhân. 

  

9 Vũ Thị San 
Giám đốc TT DV 

sự nghiệp công xã 

Uỷ ban nhân dân 

xã Đường An 

TT DV sự 

nghiệp công xã 
  0,25 

Quản lý tài chính công, tài 

sản công, đầu tư công theo 

phạm vi được giao; trực tiếp 

tiếp xúc và giải quyết công 

việc của cơ quan, tổ chức, 

đơn vị, cá nhân. 

  



10 Đào Đình Sáng Phó Giám đốc 
Uỷ ban nhân dân 

xã Đường An 
Trạm Y tế xã   0,25 

Quản lý tài chính công, tài 

sản công, đầu tư công theo 

phạm vi được phân công; trực 

tiếp tiếp xúc và giải quyết 

công việc của cơ quan, tổ 

chức, đơn vị, cá nhân. 

  

11 Nguyễn Thị Nhuần Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Thái Minh 
   0,5 

Tổ chức cán bộ; quản lý tài 

chính công, tài sản công, đầu 

tư công; trực tiếp tiếp xúc và 

giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân. 

  

12 Lê Thị Hà Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Thái Minh 
   0,35 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 

  

13 Đặng Thị Hợi Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Thái Minh 
   0,35 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 

  

14 Trần Thị Hiền Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Đường An 
   0,5 

Tổ chức cán bộ; quản lý tài 

chính công, tài sản công, đầu 

tư công; trực tiếp tiếp xúc và 

giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân. 

  



15 Trần Thị Tình Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Đường An 
   0,35 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 

  

16 Vũ Thị Hường Phó Hiệu trưởng 
Trường Mầm non 

Đường An 
   0,35 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 

  

17 Phương Kim Tám Hiệu trưởng 
Trường TH và 

THCS Thái Học 
   0,5 

Tổ chức cán bộ; quản lý tài 

chính công, tài sản công, đầu 

tư công; trực tiếp tiếp xúc và 

giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân. 

  

18 Phạm Văn Binh Phó Hiệu trưởng 
Trường TH và 

THCS Thái Học 
   0,25 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 

  

19 Trịnh Thị Liên Phó Hiệu trưởng 
Trường TH và 

THCS Thái Học 
   0,4 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 

  



20 Đặng Thị Vân Hiệu trưởng 
Trường TH và 

THCS Tân Hồng 
   0,35 

Tổ chức cán bộ; quản lý tài 

chính công, tài sản công, đầu 

tư công; trực tiếp tiếp xúc và 

giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân. 

  

21 Vũ Thị Phương Phó Hiệu trưởng 
Trường TH và 

THCS Tân Hồng 
   0,3 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 

  

22 Vũ Đình Thêu Phó Hiệu trưởng 
Trường TH và 

THCS Tân Hồng 
   0,4 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 

  

23 Vũ Đức Khôi Hiệu trưởng 
Trường TH và 

THCS Thúc Kháng 
   0,4 

Tổ chức cán bộ; quản lý tài 

chính công, tài sản công, đầu 

tư công; trực tiếp tiếp xúc và 

giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân. 

  

24 Nguyễn Thị Giang Phó Hiệu trưởng 
Trường TH và 

THCS Thúc Kháng 
   0,35 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 

  



25 Vũ Đình Kha Phó Hiệu trưởng 
Trường TH và 

THCS Thúc Kháng 
   0,4 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 

  

26 Nguyễn Văn Huệ Hiệu trưởng 
Trường THCS Vũ 

Hữu 
   0,35 

Tổ chức cán bộ; quản lý tài 

chính công, tài sản công, đầu 

tư công; trực tiếp tiếp xúc và 

giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân. 

  

27 Nguyễn Văn Nam Phó Hiệu trưởng 
Trường THCS Vũ 

Hữu 
   0,25 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 

  

28 Phạm Viết Tài Phó Hiệu trưởng 
Trường THCS Vũ 

Hữu 
   0,25 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 

  

29 Phạm Hồng Tiến Hiệu trưởng 
Trường TH và 

THCS Thái Minh 
   0,35 

Tổ chức cán bộ; quản lý tài 

chính công, tài sản công, đầu 

tư công; trực tiếp tiếp xúc và 

giải quyết công việc của cơ 

quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân. 

  



30 Vũ Xuân Hùng Phó Hiệu trưởng 
Trường TH và 

THCS Thái Minh 
   0,25 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 

  

31 Nguyễn Văn Đoàn Phó Hiệu trưởng 
Trường TH và 

THCS Thái Minh 
   0,3 

Trực tiếp tiếp xúc và giải 

quyết công việc của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị, cá nhân theo 

phân công; tham gia quản lý 

tài chính, tài sản công của 

đơn vị theo nhiệm vụ được 

giao. 
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